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KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KỲ II
            Năm học 2015 – 2016
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ kế hoạch số: 914/PGDĐT-GDTH ngày 29/9/2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của nhà trường;

Trường Tiểu học Bạch Đằng xây dựng kế tổ chức kiểm tra cuối năm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:

- Đánh giá chính xác, khách quan chất lượng giáo dục của học sinh cuối năm học 2015-2016; từ đó có biện pháp phụ đạo cho học sinh chưa đạt yêu cầu làm bài thi vòng 2,3 và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục cho năm học tới.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế đảm bảo chất lượng thật, đánh giá chính xác kết quả dạy và học của nhà trường.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Đối tượng kiểm tra:  Học sinh từ khối 1 đến khối 5.

2. Môn kiểm tra: Lớp 1, lớp 2, : Tiếng Việt, Toán; Lớp 3: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh; Lớp 4, lớp 5: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng Anh.
3. Hướng dẫn ra đề kiểm tra
3.1  Phân công ra đề kiểm tra: 

- Môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý giao cho các tổ trưởng chuyên môn biên soạn đề kiểm tra cho khối lớp của mình. 

- Môn Tiếng Anh: khối 3,4 do đ/c Cao Thị Kim Cúc ra đề. Khối  5 do đ/c Trần Thị Thu Ngà ra đề.

- Phó Hiệu trưởng duyệt đề kiểm tra cho tất cả các môn học đánh giá bằng điểm số, tổ chức sao lưu, bảo mật theo đúng qui định. 

- Đề kiểm tra Phó Hiệu trưởng in ấn, bảo mật, giao đề đến các lớp trước giờ kiểm tra 15 phút.

3.2 Nội dung kiểm tra

- Đối với các môn kiểm tra cần bám sát những quy định tại Điều 10 thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014, cụ thể đối với từng môn cần lưu ý:

- Kiểm tra toàn bộ kiến thức, kĩ năng cơ bản của chương trình môn học.

- Đảm bảo theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng khối lớp, chính xác và khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh. 
- Nội dung đề kiểm tra đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn ở tiểu học theo công văn số 5842/BGD&ĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT. Đề bài kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm các câu hỏi, bài tập. 

+ Mức 1: Khoảng 50% (học sinh nhận biết hoặc nhớ, nhắc lại đúng kiến thức đã học; diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình và áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập).
+ Mức 2 : Khoảng 30% (học sinh kết nối, sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống, vấn đề mới, tương tự tình huống, vấn đề đã học).
+ Mức 3: Khoảng 20% (học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn hay đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống).

3. 3 Hình thức ra đề kiểm tra 
- Ra đề theo ma trận của nhà trường
         - Các đ/c TTCM chú ý xác định nội dung kiến thức trọng tâm ở kỳ 2 Cần chú ý số câu hỏi, bài tập theo từng mức độ và nội dung kiến thức.
* Đề kiểm tra (viết) có các hình thức sau:
          - Đề kiểm tra tự luận;
          - Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan;
          - Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan.
- Số lượng câu hỏi không quá 10 câu cho mỗi bài kiểm tra.
 
3.4. Hướng dẫn cụ thể từng môn

         a/ Môn Toán:

-  Số học (khoảng 50%): Củng cố về các vòng số và các phép tính.

- Đại lượng và đo đại lượng (khoảng 30%): tập trung về các bảng đơn vị đo

- Yếu tố hình học (khoảng 20%): Xoay quanh các hình trọng tâm trong chương trình đã học.

- Giải toán có lời văn được tích hợp vào trong ba mạch kiến thức trên với mức độ khác nhau, chủ yếu ở mức độ vận dụng. Lưu ý:

+ Lớp 1: Nhìn mô hình điền phép tính

+ Lớp 2: 1 lời giải và 1 phép tính.

+ Lớp 3: tối đa 2 lời giải và 2 phép tính

+ Lớp 4: tối đa 3 lời giải và 3 phép tính

+ Lớp 5: tối đa 4 lời giải và 4 phép tính

       b/ Môn Tiếng Việt: Bám sát các nội dung sau:
- Đảm bảo các mức độ nhận thức cần đạt trong đề kiểm tra:

          + Nhận biết: khoảng 50%

          + Thông hiểu: khoảng 30%

          + Vận dụng: khoảng 20%

           - Nội dung đề kiểm tra được xây dựng theo ma trận đã tập huấn, yêu cầu đảm bảo mức độ chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Nội dung kiểm tra theo từng khối lớp (dạng bài đọc thầm, đọc thành tiếng, chính tả, tập làm văn, số lượng câu hỏi theo từng phần, thời gian hoàn thành nội dung kiểm tra theo quy định…).

         -  Tỉ lệ điểm giữa các nội dung kiểm tra trong đề theo từng khối lớp.

       c/ Môn Khoa- Sử -Địa
- Khoa học: Kiểm tra cho điểm cuối HK1 và cả năm
- Sử - Địa: Kiểm tra cho điểm cuối HK1 và cả năm. Mỗi phân môn chiếm 50% số lượng kiến thức của bài kiểm tra.
* Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn            
  +  Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình;
+  Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng;
+  Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể;
+ Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa;
+ Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh;
+ Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm vững kiến thức;
+ Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch của học sinh;
+ Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi khác trong bài kiểm tra;
+  Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn;
+  Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất;
+ Hạn chế đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc “không có phương án nào đúng”.
* Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận:
            + Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình;
            + Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng;
            + Câu hỏi yêu cầu HS phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới;
            +  Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo;
            +  Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện yêu cầu đó;
            +  Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của HS;
            +  Yêu cầu HS phải hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông tin;
         d/ Môn Tiếng Anh: 
        * Nội dung kiểm tra:  Gồm 10 Questions, mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm, chia làm 3 phần (Part).
Part I. Listening  (20’)   

Bài kiểm tra kỹ năng nghe được kiểm traết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 05 Questions; Mỗi Question gồm 4 câu,  mỗi câu 0,25đ.

Question 1. Listen and number. 

Question 2. Listen and colour. 

Question 3. Listen and draw the lines./ Listen and  match. 

Question 4.  Listen and tick./ Listen and circle. 

Question 5. Listen and complete. 

Part II. Reading and writing (15’)   

Bài kiểm tra kỹ năng đọc- viết được kiểm traết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 04 Questions; Mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25đ.

Có sự khác biệt về yêu cầu giữa các lớp như sau: 

Lớp 3:


Question 6.Look and read. Put a tick ([image: image1.wmf])or a cross ([image: image2.emf]) in the box.

Question 7. Look and read. Write Yes or No on the line. 

Question 8.Look at the pictures and the letters. Write the words.

 Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box.


Lớp 4:


Question 6. Look and read. Put a tick ([image: image3.wmf]) or a cross ([image: image4.emf] ) in the box

Question 7. Read and write the suitable words in the gaps.

Question 8.Look at the pictures and the letters. Write the words.

Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box. 

Lớp 5:


Question 6. Choose the correct words and put them in the line. 

 Question 7: Read  and colour. Insert the missing letters in the gaps. 

(2 x 0,25 đ/màu + 2 x 0,25 đ/từ)

Question 8. Read and write one or more  words in each gap.

Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box. 

Part III. Speaking (5’)   

Bài kiểm tra kỹ năng nói: Question 10 với 4 nội dung: 

- Listen and repeat

- Point, ask and answer

- Listen and comment

- Interview

* Các điểm cần lưu ý khi tổ chức kiểm tra theo 4 kỹ năng

1. Kiểm tra kỹ năng nghe

Học sinh làm bài nghe trên một tờ giấy A4 (2 mặt) trong 20 phút. GV cho HS nghe 2 lần (lời thoại cần phải đọc rõ ràng, tốc độ vừa phải). Sau đó cho học sinh 01 phút để kiểm tra lại bài làm của mình rồi thu bài trước khi phát bài đọc – viết. 

2. Kiểm tra kỹ năng đọc – viết

Học sinh làm bài đọc – viết  trên một tờ giấy A4 (2 mặt) trong 15 phút. GV thu bài trước khi cho HS kiểm tra kỹ năng nói. 

3. Kiểm tra kỹ năng nói: Nhà trường tổ chức kiểm tra theo  hình thức sau:

Kiểm tra vào 5 phút cuối của bài kiểm tra định kỳ (sau khi thu bài nghe và bài đọc- viết). Có thể bố trí một hay nhiều GV kết hợp với kiểm traết bị để kiểm tra một lớp.

Giáo viên chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra tương xứng với trình độ HS ở thời điểm làm bài kiểm tra. Có thể dùng hình thức hoạt động nhóm trong các mục Point, ask and answer, Listen and comment, Interview. GV phát cho mỗi nhóm/cặp một tờ giấy ghi nhiệm vụ/ chủ đề của nhóm hoặc một đồ vật, một bức tranh để các em tổ chức hỏi và trả lời. Nhóm trưởng báo cáo lại với GV kết quả làm việc của nhóm mình bằng phiếu kiểm tra mà GV đã chuẩn bị sẵn. 

* Chấm điểm, thống kê và xếp loại học sinh

1. Chấm điểm: Giáo viên chấm phần nghe, nói, đọc,viết riêng. 

2. Thống kê điểm số và xếp loại học sinh (theo mẫu đính kèm công văn) 

- Giáo viên dạy Tiếng Anh chủ động lên danh sách học sinh theo từng lớp để vào điểm kiểm tra (theo mẫu của PGD).

   * Lưu ý: Thời gian TTCM, nộp đề kiểm tra về Hiệu phó chuyên môn vào ngày 3/5/2016.

5. Hướng dẫn coi, chấm kiểm tra:

- Phân công giáo viên coi kiểm tra: 2 giáo viên/1 phòng. (1 giáo viên trực tiếp nhận lớp năm học sau và 1 giáo viên CN hoặc GV bộ môn). Riêng học sinh lớp 5, có giám thị của trường THCS sang coi và giám sát kiểm tra.
- Khi chấm kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm năm học mới và giáo viên CN hoặc GV dạy bộ môn (dạy khối nào chấm khối đó), ghi điểm những hạn chế của học sinh trong quá trình làm bài, kèm theo lời nhận xét tường minh để giúp giáo viên và phụ huynh có cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh trong  thời gian còn lại của năm học và trong hè
- Thực hiện đánh giá và nhận xét theo quy định tại thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT. 

- Bài kiểm tra cuối kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, phương án cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân.

6. Lịch kiểm tra: 
	NGÀY

KIỂM TRA
	BUỔI

KIỂM TRA
	LỚP
	MÔN
	GIỜ GIAO ĐỀ CHO HỌC SINH
	THỜI GIAN

LÀM BÀI

	Ngày 16/5/2016
	Sáng
	1, 2
	Toán
	7h30 phút
	40 phút

	
	
	
	Tiếng Việt
	8h30 phút


	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	
	
	4


	Toán
	7h30 phút
	40 phút

	
	
	
	Tiếng Việt


	8h30 phút
	Thời gian kèm theo đề

	
	
	5
	Khoa học
	7 h 30
	40 phút

	
	Chiều
	3
	Toán
	13h30 phút
	40 phút

	
	
	
	Tiếng Việt
	14 h30 phút


	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	
	
	4
	LS - ĐL
	13h30 phút
	40 phút

	
	
	5
	LS - ĐL
	14 h30 phút


	40 phút

	Ngày 17/5/2016
	Sáng
	3
	Tiếng Anh
	7h30 phút
	40 phút

	
	
	4
	Tiếng Anh
	8h30 phút
	40 phút

	
	
	5
	Toán
	7h30 phút
	40 phút

	
	
	
	Tiếng Việt
	8h30 phút


	Thời gian làm bài từng phân môn kèm theo đề

	
	Chiều
	4
	Khoa học
	13 h 30
	40 phút

	
	
	5
	Tiếng Anh
	13 h 30
	40 phút


- Lưu ý: Môn Tiếng Anh phần thi nói (patr III), giáo viên chủ nhiệm bố trí thi riêng trước ngày  2,3 ngày. 

- Thời gian học sinh có mặt tại phòng kiểm tra: Buổi sáng từ 7 giờ 15 phút, Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút. GV làm nhiệm vụ coi kiểm tra buổi sáng có mặt tại văn phòng làm nhiệm vụ coi kiểm tra  từ 7 giờ 10 phút; Chiều có mặt từ 13 giờ 30 phút

Sau khi làm bài kiểm tra xong, GV về lớp ôn tập và quản lý học sinh lớp mình.
III. Tổ chức thực hiện

1. Công tác chỉ đạo

- BGH xây dựng kế hoạch, lịch kiểm tra theo hướng dẫn quy định của PGD&ĐT.

- Phó Hiệu trưởng duyệt đề kiểm tra, in ấn giao đề đến các lớp trước giờ KT 15 phút; tổ chức sao lưu, bảo mật theo đúng qui định. 

- GVCN chuẩn bị phòng KT, sắp xếp bàn ghế hợp lí, không để HS nhìn bài nhau.

- Bố trí coi kiểm tra: Phó Hiệu trưởng bố trí coi lịch kiểm tra đảm bảo 02 giám thị/1 phòng.

- Chấm bài kiểm tra ngày 18, 19/5/2016 . Sau khi chấm xong từng môn, GVCN, GVBM và GV dạy Tiếng Anh báo cáo trực tiếp cho đ/c TTCM vào biểu tổng hợp và báo cáo trên máy tính. Sau khi chấm xong, giáo viên tập trung về văn phòng để vào sổ theo dõi chất lượng và vào học bạ.
 Chậm nhất chiều 19/5/2016, TTCM nộp báo cáo tổng hợp chất lượng cuối năm về địa chỉ Gmail (ngocbichubb@gmail.com) cho đồng chí Phó Hiệu trưởng.
  - Giáo viên trả bài kiểm tra định kì cuối năm và chữa cho HS, sau đó thu lại và công bố điểm đến phụ huynh học sinh trong kỳ họp CMHS cuối năm, giao bài kiểm tra cho phó Hiệu trưởng lưu giữ tại trường.
- Trường hợp học sinh vắng mặt trong ngày kiểm tra, giáo viên phải báo cáo với Hiệu trưởng để ra đề (tương tự), tổ chức kiểm tra lại cho các học sinh vắng mặt.

- Việc kiểm tra phải được tiến hành thống nhất, đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng và trung thực, chống mọi biểu hiện gian dối trong kiểm tra, cho điểm nhằm chạy theo thành tích. 

            Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối năm của trường Tiếu học Bach Đằng. Yêu cầu TTCM và giáo viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về BGH để giải quyết.
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